ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH (THÀNH PHỐ)......

PHỤ LỤC 3

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước năm 2020 (gồm 6 biểu mẫu)

Phụ lục 3a: Công tác phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

	
	Kết quả công tác phản biện xã hội
	Kết quả phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương

 (cấp tỉnh)
	Góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
(Tổng số việc và nội dung góp ý)

	
	Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội
(số hội nghị)
	Gửi dự thảo văn bản phản biện xã hội
(số văn bản góp ý)
	Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa MTTQ Việt Nam với cơ quan có dự thảo được phản biện
(số cuộc đối thoại)
	
	

	
	
	
	
	
	Góp ý
	Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	Cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	Cấp xã
	
	`
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3b: Công tác giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

	
	Giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản

(số lượng văn bản)
	Giám sát bằng tổ chức đoàn giám sát

(số đoàn)
	Tổng số vụ việc có kiến nghị xử lý

(số vụ việc)
	Tổng số vụ việc kiến nghị được cơ quan chức năng trả lời

(số vụ việc)
	Tổng số hoạt động giám sát do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì

(6 = 2+3)
	Kết quả giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương 

(cấp tỉnh)
	Phối hợp giám sát với các cơ quan hữu quan 

(số đoàn)
	Tổng số kết quả giám sát của MT

(số đoàn)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=(6+7+8)

	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3c: Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

	Tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
	Tổ chức, hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

	Tổng số xã
	Số Ban TTND/Tổng số thành viên
	Số cuộc giám sát
	Số vụ việc kiến nghị giải quyết
	Số đã được xử lý và trả lời (tỷ  lệ%)
	Tài sản thu về
	Tổng số 
Ban GSĐTCCĐ Hiện nay/Tổng số thành viên
	Số Ban GSĐTCCĐ
Thành lập 
mới theo 
NĐ84/CP/ Tổng số thành viên
	Số cuộc 
giám sát
	Số vụ việc sai phạm, phát hiện kiến
 nghị
	Số đã được xử lý và trả lời (tỷ  lệ%)
	Tài sản thu về

	
	
	
	
	
	Tiền mặt (tr.đ)
	Tài sản khác
(tr.đ)
	
	
	
	
	
	Tiền mặt (tr.đ)
	Tài sản khác
(tr.đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3d: Kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư của Mặt trận 

Ghi chú: (*): ban hành văn bản hướng dẫn, nếu là đơn nhận trực tiếp hoặc ban hành văn bản chuyển đơn nếu là đơn nhận gián tiếp.

	
	Tiếp công dân
	Số đơn thư tiếp nhận từ các nguồn
	Phân loại xử lý đơn thư
	Theo dõi kết quả giải quyết

	
	Số 
lượt
người
được
tiếp
	Số
đoàn 
đông
người,
phức
tạp
	Số lượt
người 
được 
h/dẫn,
g/thích 
trực 
tiếp
(không
b/h văn
bản)
	Qua
việc 
tiếp công
 dân
	Qua
 bưu 
điện
 và nguồn khác
	Tổng
số
đơn
 thư 
nhận
 từ
các nguồn
	Theo điều kiện xử lý
	Phân loại những đơn đủ điều kiện xử lý
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Theo thẩm quyền
	Theo bản chất vụ việc
	Theo lĩnh vực
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn không
 đủ
 điều
kiện
 xử
lý
	Đơn
 đủ
 điều
 kiện 
xử
 lý
	Không thuộc
 thẩm quyền
 giải
 quyết
	Thuộc
 thẩm quyền
 giải
 quyết
	Khiếu nại
(ban
hành
văn
bản 
hướng
dẫn)
	Tố cáo
	K/nghị, p/ánh 
(ban hành
văn bản
 chuyển đơn)
	H/chính

	Tư pháp
	Khác
	Số đơn
chuyển 
được
phúc
 đáp
	Số đơn chuyển không được phúc
 đáp
	Số đơn giải quyết thuộc thẩm quyền

	
	
	
	
	
	
	(= cột 5+6)
	(= cột 
7-9)
	(= cột 7-8)
	(= cột 
9-11)
	(= cột
 9-10)
	(=cột
 9-13-14)
	(=cột
 9-12-14)
	(=cột
 9-12-13)
	(= cột
 9-16-17)
	(=cột 
9-15-17)
	(= cột
 9-15-16)
	(=cột 13+14-19)
	(= cột 13+14 -18)
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	STT
	TỔNG SỐ TỔ HÒA GIẢI
	TỔNG SỐ HÒA GIẢI VIÊN
	HÒA GIẢI VIÊN LÀ CÁN BỘ MT
	TỔNG SỐ VỤ VIỆC HÒA GIẢI
	HÒAGIẢI THÀNH
	Số vụ hòa giải không thành, chuyển các cấp xem xét, giải quyết
	Số vụ đang tiến hành xác minh, hòa giải.

	1
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3g: Số liệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
	Tổng số Hội nghị tuyên truyền
	Số lượt người tham dự
	Thành lập các mô hình
	Ghi chú

	
	
	Nhóm nòng cốt
(Số lượng)
	CLB pháp luật
(Số lượng)
	Mô hình khác
(Số lượng)
	

	
	
	
	
	
	


